
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP NT 24-36 D1  
Tên giáo viên: Lớp NT 24-36 D1  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 05/01 đến 09/01 
Khúc Thu Hiền  

Tuần 2 
Từ 12/01 đến 16/01 

Hoàng Thị Nhật Linh  

Tuần 3 
Từ 19/01 đến 23/01 

Nguyễn Thị Giang  

Tuần 4 
Từ 26/01 đến 30/01 

Khúc Thu Hiền  

Mục tiêu 
thực hiện 

Đón trẻ 

Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen 
của trẻ) 
- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 
- Mời trẻ vào các góc chơi. Trẻ thân thiện với bạn không tranh giành đồ chơi với bạn 
khi chơi. 
- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện. 
- Xem tranh ảnh về chú bộ đội và một số con vật 
- Trò chuyện về đặc điẻm nổi bật của các con vật: Con voi, con mèo, con cá vàng, con 
gà con. 
+ Trẻ nói đựợc tên và một vài đặc điểm nổi bật của các con vật quen thuộc 
- Giáo dục trẻ đi học ngoan, yêu quý bảo vệ các con vật  
- Trò chuyện về sở thích của trẻ về một số đồ dùng, đồ chơi (MT31)  
- Trẻ biết thẻ hiện hành động yêu thương, vui khi gặp cô và bạn: Chào hỏi cô giáo khi 
vào lớp, vào nhóm chơi với bạn (MT42)  

MT31, 
MT42 

Thể dục sáng 

Tập các động tác thể dục theo nhạc thể dục sáng 
* Tập các động tác gồm: 
- Hô hấp: 
+ Thổi nơ( 4Lx2N). 
- Cơ tay và bả vai: 
+ 2 tay đưa lên cao, hạ xuống( 4Lx2N). 
- Cơ lưng, cơ bụng: 
+ Quay người sang 2 bên phải trái( 4Lx2N). 
- Cơ chân: 

 



+ Ngồi xuống, đứng lên( 4Lx2N). 
- Điều hòa: Hai tay đưa lên cao, vòng qua hạ xuống vòng qua ngang bụng (4LX2L)  

Chơi - tập có chủ 
định 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu con cún con  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu con chim 
(Tiết mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Di màu làm ổ rơm 
(Tiết mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Di màu làm mặt 
nước 
(Tiết mẫu)  

MT3, 
MT23, 
MT19 

T3 

Hoạt động nhận biết 

Con cún con  

Hoạt động nhận biết 

Con Chim  

Hoạt động nhận biết 

Gà con (MT19)  

Hoạt động nhận biết 

Những con vật đáng 
yêu  

T4 

Âm nhạc 

NDTT- DH : Con 
cún con 
NDKH- TCÂN: Di 
chuyển theo âm thanh  

Âm nhạc 

NDTT- VĐMH: 
Chim mẹ, chim con 
NDKH - NH: Khúc 
hát rừng xanh  

Âm nhạc 

NDTT- VĐMH: Đàn 
gà con 
NDKH- NH: Gà gáy 
le te  

Vận động 

NDTT- VĐMH: Cá 
vàng bơi 
NDKH- NH: Nông 
trại vui vẻ  

T5 

Làm quen văn học 

Truyện: Cún con đi 
lạc 
(Trẻ chưa biết)  

Làm quen văn học 

Truyện: Mèo nhát 
(Trẻ chưa biết)  

Làm quen văn học 

Truyện: Quả trứng 
(Trẻ chưa biết) 
(MT23)  

Làm quen văn học 

Thơ: Cá vàng 
(Trẻ chưa biết)  

T6 

Vận động 

BTPTC: Tập với 
bóng 
VĐCB: Đi trong 
đường ngoằn ngoèo 
TCVĐ: Bắt trước tạo 
dáng  

Vận động 

BTPTC: Tập với hoa 
VĐCB: Ném vào 
đích xa (1-1,2m) 
TCVĐ: Chú thỏ 
nhảy múa (MT3)  

Vận động 

BTPTC: Tập với 
vòng  
VĐCB: Tung bắt 
bóng với cô ở 
khoảng cách 1m /  
TCVĐ: Gà trong 
vườn rau  

Âm nhạc 

BTPTC: Ctập với 
gậy 
VĐCB: Đi bước vào 
các vòng  
TCVĐ: Chiếc vòng 
kì diệu  



Hoạt động ngoài 
trời 

Tuần I: 
* Quan sát: Cây hoa giấy, cây hoa ban, cây thiên điểu, cây hạnh phúc, cây hồng cầu. 
TN: “Đoán vị của nước” 
* TCVĐ: Bắt bóng, bong bóng xà phòng, mèo và chim sẻ, bóng tròn to, gieo hạt. 
* Chơi với đồ chơi mang theo: Chơi với bóng, vòng. Chơi tự chọn. 
Tuần II: 
* Quan sát: Cây ngũ gia bì, cây sấu, cây hoa mẫu đơn, thời tiết. TN: “Tạo bong bóng 
từ dầu rửa bát” 
* TCVĐ: Bắt chuồn chuồn, cây cao cỏ thấp, gà trong vườn rau, mèo và chim sẻ, hái quả. 
* Chơi với đồ chơi mang theo: Chơi với bóng, vòng. 
* Chơi tự chọn. 
Tuần III: 
* Quan sát: Cây cau cảnh, cây sen cạn, cây hoa bỏng, cây lá đỏ. TN: " Trứng chìm 
trứng nổi" 
* TCVĐ: Lộn cầu vồng, cáo và thỏ, đuổi theo bóng, gieo hạt, trời nắng trời mưa. 
* Chơi với đồ chơi mang theo: Chơi với bóng, vòng. 
* Chơi tự chọn. 
Tuần IV: 
* Quan sát: Trang phục chú bộ đội, khu vận động, cây nha đam, vườn rau, khu tiểu 
cảnh. 
* TCVĐ: Bắt chước tạo dáng, gà gáy- vịt kêu, cây cao cỏ thấp, mèo và chim sẻ, bóng 
tròn to 
* Chơi với đồ chơi mang theo: Chơi với bóng, vòng.  
- Dạy trẻ bắt chước làm giả tiếng kêu của một số con vật gần gũi với trẻ (MT36)  

MT36 

Chơi tập ở các góc 

*Góc trọng tâm: 
- Bé chơi với hình và màu:  
+ In trang trí cánh bướm, dán con gà, chơi với sách vải dạ về hình và màu, chơi thả 
hộp, thả bông màu (tuần 1) 
- Hoạt động với đồ vật: 

 



+ Xâu hoa, xếp hình, giải cứu con vật, luồn dây, gắp hột hạt thả vào lọ, thả tăm vào lọ, 
xâu xương cá, thực hành đi giầy, kéo khóa áo, cài cởi cúc áo (tuần 2+ 4) 
- Bé bế em:  
+ Tập xúc cho em ăn, ru em ngủ, bế em… (tuần 3) 
* Góc văn học: 
+ Xem tranh ảnh, xem tranh truyện về các con vật, về chú bộ đội 
+Xem tranh thơ, truyện: Mèo nhát, con voi, rong và cá, món quà của bé, chú gà con 
+ Chơi với con rối, sách truyện bằng vải dạ 
* Góc HĐVĐV: 
+ Xếp đường đi, xếp ô tô, xếp chuồng cho con vật 
* Góc âm nhạc: múa hát các bài hát về các con vật,chú bộ đội…. 
* Góc vận động:  
+ Trẻ lăn bóng, ném bóng, bò. 
+ Chơi các TCVĐ: Nu na nu nống, hãy bắt chước, gà trong vườn rau 
+ Chơi với bóng, vòng 
- Tuần 1: Thứ 4 giao lưu với lớp D2 
- Tuần 2: Thứ 4 giao lưu các tổ ở khu vận động 
- Tuần 3: Thứ 4 giao lưu với lớp NT D2 
- Tuần 4: Thứ 4 tham quan vườn rau của trường 

Hoạt động ăn, ngủ, 
vệ sinh 

Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi 
thức ăn. Có thói quen văn minh trong ăn uống 
- Rửa tay trước khi ăn. Nói tên món ăn hàng ngày, ăn hết xuất, nhận biết một số thực phẩm 
thông thường và lợi ích của chúng đối với sức khỏe, xúc miệng nước muối sau ăn. 
- Biết giữ trật tự khi ăn, ngủ. 
- Nghe kể chuyện: Mèo nhát, chú sâu háu ăn 
- Ngủ đủ giấc buổi trưa  
- Nghe và thực hiện một số yêu cầu của cô giáo: 
VD: Cất ghế sau khi ăn xong, lây cốc uống nước (MT22)  

MT22 

Chơi - tập buổi 
chiều 

Tuần I: 
Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Bọ rùa 

 



Thứ 3: Rèn KNS: Kỹ năng bóc vỏ chuối 
Thứ 4: Ôn bài hát: Đàn gà con 
Thứ 5: Tập đọc thơ: Cá vàng 
Thứ 6:  Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
- Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán 
Tuần II: 
Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Ba con cua đá 
Thứ 3: Rèn KNS: Kỹ năng lau tay 
Thứ 4: Ôn bài hát: Chim mẹ, chim con 
Thứ 5: Tập đọc thơ: Chú bộ đội 
Thứ 6:  Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
- Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, đồ chơi lắp nút, chơi với bút sáp 
Tuần III: 
Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Đây là 
Thứ 3: Rèn KNS: Kỹ năng bóc vỏ kẹo 
Thứ 4: Ôn bài hát: Làm chú bộ đội 
Thứ 5: Kể truyện diễn cảm: Quả trứng 
Thứ 6: Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
- Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, đồ chơi lắp nút, chơi với bút sáp 
Tuần IV: 
Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Con cua 
Thứ 3: Rèn KNVS: Lấy khăn lau tay 
Thứ 4: Ôn bài hát: Những con vật đáng yêu 
Thứ 5: Kể truyện diễn cảm: Cá vàng đi lạc 
Thứ 6:  Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
- Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, đồ chơi lắp nút, chơi với bút sáp 

Chủ đề - Sự kiện  Con cún con  Con chim  Con gà con  
Những con vật đáng 
yêu  

 

 


